
 

 

Phụ lục II 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH ĐANG CÓ DỊCH ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH TRONG NGÀY 

(Tính đến thời điểm báo cáo) 

TT Thông tin 

Nơi đến 
Tổng 

cộng Quang 

Bình 

Bắc 

Quang 

Vị 

Xuyên 

TP Hà 

Giang 
Quản Bạ 

Yên 

Minh 

Đồng 

Văn 
Mèo Vạc 

Hoàng 

Su Phì 
Xín Mần Bắc Mê 

1 Hà Nội                       74 

  Nam Từ Liêm 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 

  Bắc Từ Liêm 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

  Cầu Giấy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

  Thanh Trì 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

  Thanh Xuân 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

  Hà Đông 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

  Ba Đình 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 

  Nơi Khác                       53 

2 Hưng Yên                       47 

  Yên Mỹ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

  TX Mỹ Hào 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

  Ân Thi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

  Tiên Lữ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7 

  Khoái Châu 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

  Kim Động 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

  Văn Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

  Khác                       25 

3 Bắc Giang                       23 

  Lục Ngạn  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

  Lục Nam  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

  Yên Dũng  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 



2 

 

 

  TP Bắc Giang  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

  Lạng Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

  Tân Yên  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

  Khác                       13 

4  Bắc Ninh                       73 

  Khác                       73 

5 Hà Tĩnh                       1 

  Khác                       1 

6 Thanh Hóa                       6 

  Khác                       6 

7 Hải Phòng                       79 

  Khác                       79 

8 Nghệ An                       4 

  Khác                       4 

Tổng cộng                       307 
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